
ĐVT: Đồng

Dự toán NSNN giao 

năm 2025 (chưa bao 

gồm nhu cầu tăng 

MLCS từ 1.49trđ lên 

2,34 trđ  và chính sách 

ASXH)

Nguồn CCTL thực 

hiện  nhu cầu tăng 

MLCS từ 1.49trđ lên 

2,34 trđ  và chính 

sách ASXH

I Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

II Dự toán chi ngân sách Nhà nước 801.627.840 0 801.627.840

A Cân đối ngân sách địa phương 801.627.840 0 801.627.840

1 Chi QLHC

2 Nghiên cứu khoa học

3 Chi SN GD, ĐT, DN

4 Chi SN YT, DS và GĐ 801.627.840 0 801.627.840

Loại : 130 Khoản : 131 801.627.840 0 801.627.840

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (23) 801.627.840 801.627.840
  - Thực hiện chi trả chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc 

theo NĐ số 178/2024/NĐ-CP (Ông Mai Trương Thanh 

Phương) 801.627.840 801.627.840

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi SN KT

7 Chi SN BVMT

8 Chi SN VHTT

9 Chi SN PT, TH

10 Chi SN TDTT

B Chi CTMTQG, MT, NV

Mã số ĐVSDNS: 1030337 (cấp 4)

Mã KBNN nơi giao dịch: 1921

(Kèm theo Quyết định số                      /QĐ-SYT ngày                  tháng  6 năm 2025 của Giám đốc Sở Y tế)

STT Nội dung
Dự toán giao bổ sung  

năm 2025

Trong đó

Sở Y tế  tỉnh Tây Ninh Mẫu biểu số 48

Chương: 423

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2025

Mã số ĐVSDNS: 1083140 (cấp 1)

Đơn vị: Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh TN



Ghi chú: Trong tổng chi ngân sách trên bao gồm mức trích lập Quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị theo quy định tại Nghị 

định số 98/2023NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ (Quỹ thi đua khen thưởng được trích lập từ nguồn kinh phí hoạt 

động thường xuyên của cơ quan quản lý hành chính và bộ máy đơn vị sự nghiệp).
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